Mỗi 17 ngày lại có một vụ, các vụ cháy container phơi bày khoảng trống thông tin về hàng nguy hiểm
Safety 
[image: fire safety]
Các vụ cháy trên tàu container hiện xảy ra trung bình khoảng 17 ngày một vụ trên toàn thế giới, cho thấy những khoảng trống dai dẳng trong việc chia sẻ thông tin về hàng nguy hiểm trong toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hải, theo một phân tích mới của Thetius và Tigris.
Theo báo cáo “Before the fire: Dangerous goods safety and the visibility gap” (Trước khi xảy ra cháy: An toàn hàng nguy hiểm và khoảng trống về khả năng nhận biết thông tin), lỗ hổng lớn nhất trong vận chuyển hàng nguy hiểm có thể không nằm ở bản thân các quy định, mà nằm ở hệ thống thông tin và quá trình bàn giao thông tin hỗ trợ việc thực hiện các quy định đó.
Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển được điều chỉnh bởi một hệ thống quy định quốc tế tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên các vụ cháy tàu và những sự cố khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm vẫn là một thách thức dai dẳng. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng, từ thiệt hại về người, tổn hại môi trường đến những tổn thất tài chính lớn và gián đoạn hoạt động.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc hàng hóa có được khai báo và chất xếp đúng quy định hay không. Câu hỏi quan trọng là liệu thông tin chính xác và có thể sử dụng được có đến được với những người chịu trách nhiệm phê duyệt, lập sơ đồ xếp hàng (stowage), xếp hàng lên tàu (loading) và quản lý hàng nguy hiểm hay không, và liệu họ có nhận được thông tin đủ sớm để có thể hành động hay không.
Những câu hỏi quan trọng cần đặt ra
· Tại sao các sự cố liên quan đến hàng nguy hiểm vẫn liên tục xảy ra, và ở đâu trong quy trình từ booking đến stowage, thông tin thường bị đứt gãy nhất?
· Điều gì đang làm cho quy mô vấn đề ngày càng lớn, đặc biệt là sự hiện diện ngày càng nhiều nhưng thường bị che khuất của các pin lithium-ion trong các loại hàng hóa thông thường?
· Quản lý hàng nguy hiểm hiệu quả cần được thực hiện như thế nào, và quy trình của một đơn vị khai thác trong toàn bộ vòng đời hàng hóa cần đạt được những gì?
· Làm thế nào để các đơn vị khai thác tàu triển khai quản lý hàng nguy hiểm tốt hơn, bao gồm nâng cao chất lượng dữ liệu, phát hiện rủi ro sớm hơn, tự động hóa các kiểm tra thường xuyên nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát của chuyên gia, đồng thời mở rộng quy mô thông qua các chương trình thử nghiệm có đánh giá kết quả?
Pin lithium-ion làm vấn đề trở nên cấp thiết hơn
Sự phát triển nhanh chóng của hoạt động vận chuyển pin lithium-ion đang làm vấn đề trở nên cấp bách hơn. Pin có thể được vận chuyển bên trong các sản phẩm thông dụng và được khai báo dưới những mô tả hàng hóa thông thường, trong khi một số loại được vận chuyển theo các yêu cầu quản lý thấp hơn. Đồng thời, điều kiện thực tế bên trong các container có thể khác đáng kể so với những gì người vận hành dự kiến.
Do đó, một lô hàng có thể được khai báo và xếp ở một vị trí hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lý, nhưng vị trí đó lại có thể trở nên không phù hợp khi xem xét các điều kiện thực tế bên trong container cùng với thông tin trong Phiếu dữ liệu an toàn (SDS – Safety Data Sheet).
Thông tin cần thiết để vận chuyển hàng nguy hiểm một cách an toàn thực ra đã tồn tại. Vấn đề là thông tin này nằm trong các “ốc đảo dữ liệu” (data silos), phân tán giữa chủ hàng, hãng vận tải, cảng/terminal và công ty giao nhận. Mỗi bên chỉ có khả năng nhìn thấy một phần thông tin mà các bên khác đang nắm giữ, và đôi khi còn có những động cơ thương mại khiến họ không muốn chia sẻ thông tin.
Các hệ thống không giao tiếp được với nhau, và ngay cả khi về mặt kỹ thuật chúng có thể kết nối thì vẫn chưa chắc các bên có thấy được lợi ích của việc làm đó. — Christopher Hartnoll, Tổng Giám đốc điều hành Tigris Systems, cho biết.
Giá trị khai thác của việc quản lý hàng nguy hiểm tốt hơn
Chỉ cần giảm một phần nhỏ số vụ cháy nghiêm trọng, ngành vận tải biển cũng có thể tiết kiệm được những khoản chi phí đáng kể. Một vụ cháy container nghiêm trọng có thể gây ra chi phí lên tới hàng trăm triệu USD, bao gồm chi phí cứu hộ/trục vớt, xử lý và di chuyển hàng hóa bổ sung, sửa chữa, xử lý chất thải và các khoản thiệt hại do chậm trễ.
Các quy trình quản lý hàng nguy hiểm tốt hơn không thể ngăn chặn mọi vụ cháy, nhưng việc xác định rủi ro sớm hơn có thể giúp ngăn một số sự cố xảy ra hoặc giảm quy mô tổn thất khi sự cố xảy ra.
Quản lý dữ liệu tốt hơn sẽ giúp biến thông tin về rủi ro thành một phần chính thức của quy trình, thay vì phụ thuộc vào trí nhớ của một chuyên gia.
Nếu một lô hàng được phê duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc chuyển lên cấp cao hơn để xử lý, thì tổ chức phải có khả năng chứng minh đã nhận được những thông tin gì và tại sao quyết định cuối cùng lại được đưa ra như vậy.
Đối với cảng và terminal, khả năng nhìn thấy thông tin đầy đủ hơn giúp các đội ngũ vận hành tin tưởng hơn vào những gì đang được lưu chuyển trong khu vực bãi.
Quản lý tồn kho đặc biệt quan trọng đối với hàng nguy hiểm, bởi loại hàng này thường phải được lưu giữ tại các khu vực được chỉ định và cần được giám sát phù hợp. 
Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, có thông tin thôi là chưa đủ. Thuyền viên phải có khả năng tiếp cận thông tin thật nhanh và hiểu mình cần phải làm gì. Việc chậm tiếp cận thông tin quan trọng về hàng hóa có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của công tác ứng phó khẩn cấp. Khả năng tiếp cận nhanh thông tin về hàng nguy hiểm có thể quyết định các biện pháp mà thuyền viên lựa chọn, bao gồm có thể bắt đầu chữa cháy hay không, nên sử dụng nước hay bọt chữa cháy và cần trang bị bảo hộ nào.
Khuyến nghị
#1. Nâng cao chất lượng của dữ liệu
Các vấn đề về khả năng nhận biết thông tin hàng nguy hiểm thường bắt đầu ngay từ thời điểm thông tin được đưa vào hệ thống. Nếu mô tả hàng hóa quá chung chung hoặc thiếu SDS, vấn đề sẽ có xu hướng bị đẩy xuống các khâu tiếp theo của chuỗi cung ứng, ở đó việc giải quyết sẽ khó khăn hơn.
Quy trình booking và khai báo cần được thiết kế để ngăn dữ liệu chất lượng kém đi vào hệ thống ngay từ đầu nếu có thể được. Các biểu mẫu điện tử nên hướng dẫn khách hàng cung cấp đúng thông tin và không cho phép bỏ qua những trường dữ liệu thiết yếu trước khi lô hàng được tiếp tục xử lý.
#2. Làm cho thông tin hàng nguy hiểm có thể sử dụng được trong toàn bộ quy trình vận hành
Thông tin về hàng nguy hiểm không nên bị “nhốt” trong email, PDF, tài liệu scan, bảng tính hoặc các hệ thống rời rạc, nơi nhân viên gặp khó khăn khi tìm kiếm và sử dụng. Dữ liệu gốc phải có khả năng tìm kiếm và liên kết trực tiếp với một container hoặc hồ sơ hàng hóa cụ thể. Các bộ phận khác nhau cần thông tin này ở những giai đoạn khác nhau, từ phê duyệt hàng nguy hiểm, lập sơ đồ xếp hàng, khai thác terminal cho đến ứng phó khẩn cấp.
Mọi yêu cầu giải trình, sửa đổi, từ chối, chuyển cấp xử lý hoặc phê duyệt có điều kiện đều phải được gắn với lô hàng, để các bộ phận ở phía sau chuỗi biết khi nào hàng hóa đã thay đổi hoặc cần được chú ý bổ sung.
#3. Phát hiện rủi ro sớm hơn
Hệ thống sàng lọc nên sử dụng dữ liệu từ các vụ tai nạn trước đây, hướng dẫn dành cho từng loại hàng và yêu cầu của cảng để đánh dấu những lô hàng cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi xếp lên tàu. Nếu một lô hàng có dấu hiệu bất thường hoặc tương tự một trường hợp từng gây sự cố trước đây, nhân viên phải được cảnh báo đủ sớm để kiểm tra kỹ và chuyển cấp xử lý trước khi hàng tiếp tục di chuyển trong chuỗi logistics. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với những loại hàng không phải lúc nào cũng phù hợp hoàn toàn với quy trình chuẩn về hàng nguy hiểm, nhưng vẫn có thể gây ra rủi ro trong khai thác, chẳng hạn như pin lithium, than củi và các loại hàng hóa khác từng có lịch sử gây sự cố.
#4. Tự động hóa các kiểm tra thường xuyên nhưng vẫn duy trì sự giám sát của chuyên gia
Tự động hóa có thể giúp xác thực dữ liệu một cách có cấu trúc, phát hiện sự không nhất quán và đánh dấu những lô hàng cần được kiểm tra thêm. Điều này sẽ giảm thời gian dành cho các công việc kiểm tra chứng từ lặp đi lặp lại, đồng thời cho phép các chuyên gia hàng nguy hiểm tập trung vào những lô hàng phức tạp hoặc có rủi ro cao. Tuy nhiên, hệ thống tự động không được tự ý sửa chữa thông tin bị thiếu hoặc mâu thuẫn, cũng không được cho phép hàng hóa tiếp tục di chuyển chỉ vì tất cả các trường bắt buộc đã được điền đầy đủ. Các chuyên gia có đủ năng lực vẫn phải tham gia và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các quyết định.
#5. Thử nghiệm, đo lường và mở rộng
Các đơn vị khai thác nên bắt đầu bằng một vấn đề cụ thể mà việc cải thiện thông tin có thể thực sự thay đổi một quyết định vận hành, chẳng hạn như kiểm tra SDS hoặc liên kết việc phê duyệt hàng nguy hiểm với kế hoạch xếp hàng.
Các chương trình thử nghiệm cần được đánh giá bằng những chỉ số vận hành rõ ràng, bao gồm:
· Rủi ro có được phát hiện sớm hơn hay không;
· Khối lượng công việc thủ công và số lần thay đổi vào phút cuối có giảm hay không;
· Các cảnh báo rủi ro có đến được với các bộ phận ở phía sau chuỗi hay không;
· Người vận hành có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin họ cần hay không.
Vấn đề này đang trở nên cấp bách hơn chứ không phải giảm đi. Các công ty bảo hiểm đang công khai thảo luận về việc liệu có nên rút khỏi việc bảo hiểm cho các đơn vị khai thác tàu container hay không.
Pin lithium-ion đang ngày càng phổ biến, được tích hợp trong các sản phẩm và kiện hàng lưu chuyển qua chuỗi cung ứng toàn cầu, và không ít trường hợp bị khai báo sai hoặc hoàn toàn không được khai báo.
Trong khi đó, khi khí hậu toàn cầu ấm lên, nhiệt độ hoạt động của chính các con tàu cũng tăng, làm gia tăng khả năng một sự cố ban đầu có thể phát triển thành thảm họa. — Hartnoll cho biết.
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